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Thuốc kê đơn Diosmine | 300 mg | Stink ch cing ching enn về R 
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Số lô SX: 

Barcode Ne 900, Reh ônh ing, hột độ thông “eee 

Tiêu chuẩn chối lượng: Tocs 
NGiESG 

Hộp 3 vỉx 10 viên nền [ 549422w48/2n4- —— Diosmine | 300 mg | 
‘BOC KĨ MƯỚNG DẪN SU DUNG TRƯỚC KHI DUNG” 

Co sở đồng ky: 
Công ty Cổ phần Dược phẩm MEDBOLIDE 
Dia chỉ: Phòng 09, lồu 10, töo nhỏ The EverRich 1, 

SỐ 968 đường 3 thóng 2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chi Minh 

Cơ sở san xuốt: 
Công Ty Cổ phần Dược phẩm MEDISUN 
Địc chỉ: 521 An Lợi, Hoc Lợi, Bến Cớt, Bình Dương 

Tỉ lệ 80% 

Ngòy .224..... thang ...4.... năm „24044. 
Giám đốc 
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Công ty Cổ phần Dược phẩm MEDBOLIDE 
Địa chi: Phòng 09, du 10, tòo nha The EverRich 1, 
SỐ 968 đường 3 thang 2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh 

Co sở sòn xuốt: 
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Rx Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc 

LIBVAS 
Diosmin.................... 300 mg 

Khuyến cáo: 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Dé xa tầm tay trẻ em 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn 
gặp phải khi sử dụng thuốc 

1. Thành phần 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 

DÀNH hon is 5 « nh co ynnnna¿äa 7T. nh .........00 mg 

Ta được: Cellulose vi tinh thé 101, Natri starch glycolat, Povidon K30, 
Colloidal silicon dioxid, Magnesi stearat, Hypromellose 6cps, Polyethylen 
glycol 6000, Titan dioxid, Oxid sắt đỏ. 

2. Dang bao ché: 
Vién nén hinh oval, bao phim mau hồng, hai mặt khum, trơn, cạnh và thành viên 
lành lặn. 

3. Chỉ định: 
Cải thiện triệu chứng liên quan đến tình trạng suy tĩnh mạch — hệ bạch huyết (như 
nặng chân, đau, bệnh nhân không chịu đựng được khi ở tư thê nắm). 

Hỗ trợ điều trị các rối loạn chức năng gây ra do mạch máu dễ vỡ. 

Điều trị triệu chứng liên quan đến cơn trĩ cấp. 

4. Liều dùng và cách dùng: 

Liều dùng 
Suy tinh mạch — hệ bạch huyét, vỡ mạch máu: 

Liều trung bình: 2 viên/ngày (trưa | viên, tối 1 viên) 

Con tri cap: 4-6 viên/ngày. 

Cach ding 

Nuốt viên thuốc cùng với nước, dùng thuốc trong bữa ăn. 

5. Chống chỉ định: 
Quá mẫn với Diosmin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

6. Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dung: 

Con trĩ cấp: Việc dùng thuốc này không phải dé thay thé các biện pháp điều trị đặc 
hiệu bệnh trĩ. 

Nên dùng thuốc này trong khoảng thời gian ngắn. 

Nếu các triệu chứng không sớm cải thiện, cần kiểm tra tình trạng hậu môn của bệnh 

nhân và đánh giá lại việc điều trị. 
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7. Phu nữ có thai và cho con bú: 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai 

Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy bằng chứng nào về ảnh hưởng gay di 

tat cho thai nhi. 

Đên nay, chưa có tác dụng không mong muôn trên người nào được báo cáo khi dùng 
thuốc. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú 

Chưa biết thuốc được tiết vào sữa mẹ hay không. Không khuyến cáo dùng thuốc này 

cho phụ nữ đang cho con bú. 

8. Anh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy 
móc. 

9. Tương tac với các thuốc khác và các dang tương tác khác: 

Hiện chưa có dữ liệu về các tương tác thuốc nghiêm trọng trên lâm sàng. 

10. Tác dụng không mong muốn: 

Đã ghi nhận một số trường hợp bị rối loạn tiêu hóa (1%), tuy nhiên điều này không 
dẫn đến phải ngừng thuốc. 

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. 

11. Quá liều và xử trí: 

Quá liễu 

Chưa có báo cáo nào về tình trạng quá liều. 

Nếu xảy ra quá liều, có thể xảy ra các tác dụng không mong muốn quá mức. 
Cách xử trí khi dùng thuốc quá liễu 

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

12. Các đặc tính dược học 

12.1 Các đặc tính dược lực học 

Nhóm dược lý: Biflavonoid 

Mã ATC: C05CA03 

Diosmin là thuốc có tác dụng bảo vệ thành mạch máu và làm tăng trương lực 
mạch máu, hay nói cách khác là làm tăng sức cản của mạch máu, làm giảm tính 
thấm của mach máu dẫn đến co mạch. 

Người ta thu được diosmin bằng con đường tổng hợp. Rất nhiều nghiên cứu dược 
lý đã được tiến hành và xác nhận diosmin làm tăng trương lực tĩnh mạch, do đó 
làm cải thiện huyết động bên trong tĩnh mạch, khắc phục những rối loạn về tính 
thắm của mao mạch và làm bền sức cản của mao mạch. 

Ở người, kết quả từ các thử nghiệm lâm sảng cũng xác nhận đặc tính chống phù nề 
và tác dụng làm tăng trương lực thành mạch đôi với tĩnh mạch và mao mạch của 
diosmin.
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12.2 Cac đặc tính được động hoc 

Hap thu | | 
Diosmin được hap thu nhanh ở đường tiêu hóa. Ở chuột cống, Cmax trong máu và 
các cơ quan khác (gan, thận, thành mach máu) đạt được sau 1-2 giờ uông thuốc. 

Chuyên hóa — thải trừ 

Diosmin được thải trừ qua nước tiểu và phân với mức độ ngang nhau trong vòng 
z 

24 giờ sau khi uống thuốc. Trong 24 giờ tiếp theo, thuốc được thải trừ chủ yêu qua 
phân. 

Diosmin và các chất chuyển hóa trải qua chu trình gan-rudt, diéu nay dẫn đến sự 
z 

chậm thải trừ thuốc ra khỏi một số mô. Thực tế cho thấy nồng độ thuốc còn đáng 
kể trong tĩnh mạch trong vòng 48 giờ sau khi uống thuốc. 

13. Tương ky thuốc: 

Không áp dụng. 

14. Quy cách đóng gói: 

Hộp 3 vỉ Alu — PVC x 10 viên, kèm | tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 6 vi Alu — PVC x 10 viên, kèm | tờ hướng dẫn sử dụng. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng & Tiêu chuẩn thành phẩm: 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C. 

Tiêu chuẩn thành phẩm: TCCS 
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16. Tên, địa chỉ và logo của nha sản xuât: 
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Cơ sở sản xuất: CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM ME DI SUN 
521 An Loi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương 

Cơ sở đăng ký: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM MEDBOLIDE 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The EverRich 1, số 968 đường 3/2, phường 
15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

TP. Hồ Chi Minh, ngày*Ê tháng G4 năm 2024 
Giám đốc 

G
2
 

¬
 

G
o

https://trungtamthuoc.com/




